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	     Tân Hồng, ngày   08    tháng 12  năm 2023


KẾ HOẠCH
Tổ chức dạy học các nội dung tích hợp

 Giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh
 năm học 2023-2024
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Căn cứ vào Quyết định 4246/QĐ-BGD ngày 11 tháng 12 năm 2023 cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt tài liệu hướng dẫn giáo viên tích hợp các nội dung tích hợp Giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh trong các môn học (Tiếng việt, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm)
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Tân Thành B2 xây dựng kế hoạch tích hợp Giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh trong các môn học trong nhà trường như sau:

I. MỤC TIÊU:

Tiếp tăng cường tạo chuyển biến tích cực toàn diện tron hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh, thiếu niên, nhi đồng góp phần xây dựng thế hệ thanh, thiếu niên, nhi đồng có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề cao; 

Khơi dậy trong thanh, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện, ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước cũng như tỉnh nhà trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. 

Tạo ra sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình. Sự quan tâm đặc biệt, sự hướng dẫn cụ thể, chu đáo, đều đặn hàng ngày của đoàn thể, giáo viên và cha mẹ học sinh trong việc theo dõi, giáo dục nhân cách và phẩm chất cho trẻ

Việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong cho học sinh cần phải được thực hiện một cách thường xuyên và liên tục, có mối quan hệ mật thiết với tất cả các môn học trong nhà trường và cần phải được sự quan tâm giáo dục của toàn xã hội trong đó vai trò của Đội Thiếu niên và giáo viên chủ nhiệm là rất quan trọng. Việc giáo dục rèn luyện đạo đức trong nhà trường thực hiện bằng nhiều hình thức như: Hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt truyền thống, hoạt động đội, trò chơi và các tiết học đạo đức trong chính khóa… tạo ra một không khí vui vẻ, sôi động, không cứng nhắc, khô khan nhưng mang tính giáo dục cao, thuyết phục học sinh nói và làm theo gương người tốt, việc tốt. Tạo hứng thú cho các em trong học tập và sinh hoạt “học mà chơi, chơi mà học”, thông qua hoạt động học tập, vui chơi để giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh và lên án, phê phán và đấu tranh với những hành vi đạo đức sai trái để các em có thể tự điều chỉnh hành vi của mình theo sự giáo dục của người lớn. 

Giáo viên phụ trách công tác Đội kết hợp với Giáo viên chủ nhiệm cần kịp thời uốn nắn các hành vi sai trái của học sinh, kết hợp tìm những biện pháp giáo dục thích hợp để hướng các em đến những hành vi đúng. Việc giáo dục đạo đức cho học sinh theo nhiều mức độ khác nhau, giáo viên chủ nhiệm cần hướng các em theo mức độ từ dễ đến khó:

 – Giúp học sinh biết phân biệt các hành vi đúng, sai. 

– Hướng các em đi đến những nội dung hành động đúng, tránh xa cái sai. 

– Dũng cảm đấu tranh trước những việc sai trái, báo cáo kịp thời với giáo viên về những hành vi đó. Biết khuyên can bạn bè cùng tránh các hành vi thể hiện đạo đức chưa tốt.

II. NỘI DUNG DẠY LỒNG GHÉP.
1.Nội dung dạy lồng ghép:
1.1. Định hướng nội dung yêu cầu cần đạt về giáo dục lý tưởng CM, ĐĐLS cho HS tiểu học
· Thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy

· Tu dưỡng đạo đức, rèn luyện lối sống tích cực, văn minh, nhân ái
· Tự giác chấp hành nội quy, quy định của gia đình, trường, lớp, nơi công

cộng.
· Đoàn kết, quan tâm đến bạn bè, thầy cô giáo, người thân

· Trung thực, tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện

· Tích cực tham gia các hoạt động tập thể

· Có ý thức và hành động thiết thực để giữ gìn, bảo vệ cảnh quan trường lớp, gia đình, nơi cư trú

· Tự giác chia sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn

2.Nội dung giáo dục

2.1. Giáo dục HS chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục. 

- Học sinh đi học đều, đúng giờ; thường xuyên trao đổi nội dung học tập, hoạt động giáo dục với bạn, thầy giáo, cô giáo và người khác; 

- Biết làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ những việc vừa sức; 

- Học sinh tích cực tham gia các hoạt động, phong trào học tập, lao động và hoạt động nghệ thuật, thể thao ở trường và ở địa phương; 

- Học sinh tích cực tham gia và vận động các bạn cùng tham gia giữ gìn vệ sinh, làm đẹp trường lớp, nơi ở và nơi công cộng. 

2.2. Giáo dục HS có đức tính tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm 

- Học sinh mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập, trình bày ý kiến cá nhân; 

- Học sinh tự nhận làm việc vừa sức mình trong học tập và lao động; 

- Học sinh tự chịu trách nhiệm về các việc làm, không đổ lỗi cho người khác khi mình làm chưa đúng; sẵn sàng nhận lỗi khi làm sai. 

2.3. Giáo dục HS đức tính trung thực, kỉ luật, đoàn kết 

- Học sinh có thói quen nói thật, nói đúng về sự việc; không nói dối, không nói sai về người khác; 

- Học sinh biết tôn trọng lời hứa, giữ lời hứa; 

- Học sinh thực hiện nghiêm túc quy định về học tập; 

- Học sinh không lấy những gì không phải của mình; biết bảo vệ của công; giúp đỡ, tôn trọng mọi người; 

- Học sinh biết quý trọng người lao động; nhường nhịn bạn bè. 4. Giáo dục học sinh về thái độ, tình cảm 

- Học sinh biết yêu gia đình, bạn bè và những người khác; 

- Học sinh biết yêu trường, lớp, quê hương, đất nước: 

- Học sinh biết quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh em; kính trọng người lớn, biết ơn thầy giáo, cô giáo; yêu thương, giúp đỡ bạn bè, em nhỏ, người khuyết tật. 

- Học sinh tích cực tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xây dựng trường, lớp; tự hào về người thân trong gia đình, thầy giáo, cô giáo, nhà trường và quê hương; thích tìm hiểu về các địa danh, nhân vật nổi tiếng ở địa phương.
III. TÀI LIỆU DẠY HỌC LỒNG GHÉP, TÍCH HỢP

1.Nguyên tắc tích hợp giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học trong môn Tiếng Việt

· Tích hợp giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống nhưng không làm thay đổi đặc trưng môn học

· Tích hợp giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống dựa trên nguyên tắc lựa chọn

· Tích hợp giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống tạo nên sự kết nối giữa người học với thực tiễn cuộc sống, khơi dậy hứng thú và niềm đam mê của các em

2.Gợi ý nội dung giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học trong môn Tiếng Việt
2.1.Gợi ý nội dung tích hợp giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 1 trong SGK môn Tiếng ViệtT Bộ sách Chân trời sáng tạo
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TT



Yêu cầu cần đạt



Gợi ý nội dung tích hợp

.



	Đọc hiểu: i) Trả
	Giúp HS nhận diện được các bài học đạo đức, lối

	lời được các câu
	sống... và biết chia sẻ cảm xúc về nhân vật yêu thích

	hỏi  đơn  giản  về
	(lí giải bằng cách nêu những PC tốt của nhân vật)

	nội  dung  cơ  bản
	trong một số VB đọc (phần Luyện tập tổng hợp), một

	của VB  dựa  vào
	số ví dụ:

	gợi  ý  hỗ  trợ;  ii)
	- “Bông hoa niềm vui” (tr.26): Ca ngợi tình yêu An

	Nêu  được  nhân
	dành cho người cha bị ốm; cách hành xử tinh tế và

	vật yêu thích nhất
	giàu tình cảm của cô giáo; lòng biết ơn của ba và An

	và bước đầu biết
	đối với cô giáo. Ngoài ra, có thể chọn để GD về ý

	giải thích vì sao.
	thức trách nhiệm, bảo vệ của chung của An.

	
	- “Như bông hoa nhỏ” (tr.32): Tôn trọng sự khác biệt

	
	của mỗi người bạn quanh mình, mỗi bạn như một

	
	bông hoa góp thêm sắc màu và tình yêu thương cho

	
	gia đình, lớp học.

	
	- “Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội” (tr.46), “Mâm cơm

	
	ngày Tết ở Huế” (tr.49): Ca ngợi nét đẹp riêng trong

	
	ngày Tết ở từng vùng miền. HS có thể từ đó giới

	
	thiệu  về  ngày  Tết  với  những  nét  đặc  sắc  ở  quê

	
	


2

	
	
	
	
	
	
	hương.

	
	
	
	
	
	
	….

	
	
	
	

	.
	
	Nói và nghe: Nói
	Thực  hành  các  tình  huống  trong  SGK  hoặc  tình

	
	
	và
	đáp
	lại
	được
	huống gần gũi mà GV đề xuất thay thế, qua đó có

	
	
	lời chào hỏi, xin
	thói quen và kĩ năng nói lời chào hỏi, xin phép, cảm

	
	
	phép, cảm ơn, xin
	ơn, xin lỗi phù hợp với từng đối tượng khác nhau,

	
	
	lỗi,  phù  hợp  với
	một số ví dụ:

	
	
	đối
	tượng  người
	- Nói lời xin phép người thân tham gia đội bóng đá

	
	
	nghe.
	
	
	hoặc đội cổ vũ (tr.31).

	
	
	
	
	
	
	- Nói lời chào hoặc xin phép với người thân trong

	
	
	
	
	
	
	các tình huống cụ thể (tr.111).

	
	
	
	
	
	
	…

	
	
	
	


2.2. Gợi ý nội dung tích hợp giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 2 trong SGK môn Tiếng Việt. Bộ sách Chân trời sáng tạo

TT



Yêu cầu cần đạt



Gợi ý nội dung tích hợp

Đọc hiểu: i) Nhận biết được thái độ, tình cảm giữa các nhân vật thể hiện qua hành động, lời thoại; ii) Nêu được nhân vật yêu thích nhất và giải thích được vì sao; iii) Nêu được các



· Khi dạy đọc hiểu các VB truyện, chọn các truyện mà nhân vật thể hiện khá rõ nét các sắc thái cảm xúc, cách nghĩ, cách ứng xử... qua hành động, lời thoại để phân tích, hướng dẫn, rèn cho HS KN nhận biết thông qua các tín hiệu ngôn ngữ. Ví dụ:

Trong truyện “Bọ rùa tìm mẹ” (tr.42-43, tập 1), với câu hỏi đọc hiểu 3, HS học cách nhận diện

thông tin bổ ích đối với
những việc làm, hành động thể hiện sự quan

bản thân từ VB
tâm, chia sẻ của kiến: Hỏi han trìu mến (Sao vậy em?, Mẹ em trông thế nào?), gọi rất thân thương (Em à...), cùng các bạn đi tìm mẹ cho bọ rùa theo hình ảnh vẽ trên tranh. Từ đó, tích hợp GD HS về cách thể hiện sự quan tâm khi những người xung quanh gặp khó khăn, hoạn nạn bằng cả lời nói và hành động.

· Một số bài đọc có câu hỏi khai thác biểu cảm của HS về nhân vật yêu thích (như “Chuyện bốn mùa” (tr.26-27, tập 2), “Chuyện của vàng anh” (tr.42-43, tập 2), cũng có nhiều VB không nêu rõ yêu cầu này. Mặc dù vậy, với những truyện rõ tuyến nhân vật, các nhân vật mang đến cho HS niềm yêu thích đặc biệt (về hình dáng, hành động, tính cách...), có thể đề xuất để HS chia sẻ về nhân vật yêu thích, lí do, những ước mong nếu được trò chuyện cùng nhân vật...

· Sách có khá nhiều VB chuyển tải những thông tin bổ ích đối với HS, nên chọn các VB thông tin cung cấp các hiểu biết về thế giới xung quanh, về chức năng, công dụng của một

đồ vật... để đặt ra yêu cầu “nêu những thông tin bổ ích với bản thân”. Hơn thế nữa, cần giúp HS từng bước xác định kế hoạch để phát triển bản thân dựa vào những điều hữu ích học

được.

Viết: i) Viết được 4 – 5 - Tương tự SGK Tiếng Việt 2, bộ Cánh Diều, ở câu tả một đồ vật gần tất cả các tiết dạy viết 4 - 5 câu tả đồ vật, 4 - 5 gũi, quen thuộc dựa vào câu nói về tình cảm của mình đối với người gợi ý; ii) Viết được 4 – thân hoặc sự việc, cần nhấn mạnh gợi ý/câu



5 câu nói về tình cảm hỏi giúp HS bộc lộ cảm xúc. GV cũng khuyến của mình đối với người khích HS chọn viết về một đồ vật gần gũi, thân hoặc sự việc dựa quen thuộc mà nhắc đến nó, em luôn thấy gắn vào gợi ý; iii) Biết viết bó, yêu thích; viết về một người hoặc một sự

	thời
	gian
	biểu,
	bưu
	việc khiến em ấn tượng, thích thú. Định hướng

	thiếp, tin nhắn, lời cảm
	đó quan trọng vì nó có tác dụng khơi gợi cảm

	ơn, lời xin lỗi.
	
	xúc viết, biểu cảm của HS.

	
	
	
	
	- Các bài học như “Nói, viết lời xin lỗi” (tr.64-

	
	
	
	
	65, tập 1), “Viết bưu thiếp” (tr.73, tập 1)... rất

	
	
	
	
	thích hợp để GD hành vi giao tiếp có văn hoá

	
	
	
	
	cho HS thông qua tạo lập VB có tính đặc thù

	
	
	
	
	như bưu thiếp, tin nhắn/lời cảm ơn, xin lỗi.

	
	
	
	
	Bên cạnh các yêu cầu cụ thể có sẵn trong SGK

	
	
	
	
	(như “Viết bưu thiếp chúc mừng sinh nhật một

	
	
	
	
	người thân”), có thể đề xuất hoặc đề nghị HS

	
	
	
	
	tự lựa chọn các tình huống phù hợp để thực

	
	
	
	
	hành viết.

	
	

	Nói và nghe: i) Biết nói
	Các bài dạy về nghi thức lời nói được phân bố

	và đáp lại lời chào hỏi,
	đều ở cả 2 tập sách, bên cạnh việc giúp HS lựa

	chia
	tay,
	cảm  ơn,
	xin
	chọn từ xưng hô phù hợp đối tượng giao tiếp,

	lỗi, lời mời, lời đề nghị,
	cần rèn kĩ năng thể hiện lời nói một cách nhã

	chúc mừng, chia buồn,
	nhặn, lịch sự, phù hợp mục đích phát ngôn.

	an ủi, khen ngợi, bày tỏ
	Yếu tố cảm xúc cũng cần được lưu ý thường

	sự ngạc nhiên; đồng ý,
	xuyên để đảm bảo lời nói - hành vi có sự gắn

	không đồng ý, từ chối
	kết.

	phù hợp với đối tượng
	- Sách cũng có các bài học rèn nói nghe tương

	người nghe; ii) Biết trao
	tác, qua đó rèn các KN như tôn trọng người

	đổi trong nhóm về một
	khác  khi  tham  gia  một  cuộc  trao  đổi  bằng

	vấn đề: chú ý lắng nghe
	cách: lắng nghe tập trung, nỗ lực tham gia ý

	người khác, đóng góp ý
	kiến, không chen ngang khi người khác nói.

	kiến  của  mình,  không
	Có thể tích hợp rèn KN, thói quen giao tiếp

	nói
	chen
	ngang
	khi
	lịch sự này cho HS trong tổ chức các hoạt



người khác đang nói.



động thực hành đọc hiểu, viết, giúp các em có cơ hội lắng nghe một vấn đề, một quan điểm, có ý thức tham gia trao đổi một cách có trật tự, lịch sự.



2.3. Gợi ý nội dung tích hợp giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh SGK lớp 3 trong môn Tiếng Việt

	
	
	
	- Khi dạy đọc VB thông tin, tiếp tục như lớp 3,

	
	
	
	chọn các VB rõ về thông điệp GD truyền thống,

	
	
	
	nét đẹp văn hoá, đạo đức... để tổ chức cho HS

	
	
	
	trao đổi về những điều học được. Chẳng hạn,

	
	
	
	“Hội đua ghe ngo” (tr.51-52, tập 2) không chỉ

	
	
	
	cung cấp thông tin hữu ích về một hoạt động

	
	
	
	văn hoá sôi nổi, hấp dẫn với các nghi thức riêng

	
	
	
	của đồng bào dân tộc Khmer mà còn là bài học

	
	
	
	về tinh thần đoàn kết, của không khí hân hoan

	
	
	
	ngày hội quê hương.

	
	
	

	
	Viết:   i)   Viết   được
	- Tiếp tục sự phát triển ở lớp 2 với kiểu bài văn

	
	đoạn  văn  ngắn  nêu
	biểu cảm, lựa chọn những tiết luyện tập viết

	
	tình cảm, cảm xúc về
	đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc về con

	
	con  người,  cảnh
	vật
	người, cảnh vật, viết đoạn văn ngắn nêu lí do vì

	
	dựa vào gợi ý; ii) Viết
	sao mình thích hoặc không thích một nhân vật

	
	được  đoạn  văn  ngắn
	trong câu chuyện để tích hợp GD đạo đức, lối

	
	nêu lí do vì sao mình
	sống thông qua cách biểu đạt những tình cảm

	
	thích hoặc không thích
	đẹp với những người xung quanh, với cảnh vật

	
	một nhân vật trong câu
	thiên nhiên ở quê hương, ở mỗi miền đất được

	
	chuyện đã đọc hoặc đã
	chạm  đến,  được  biết  đến,  với  những  câu

	
	nghe;  iii)  Viết  được
	chuyện, bài thơ được đọc. “Viết về nhân vật yêu

	
	đoạn  văn  ngắn  giới
	thích” (tr.50, tập 2), “Viết về người anh hùng”

	
	thiệu về bản thân, nêu
	(tr.71, tập 2) là những tiết học có thể tích hợp

	
	được những thông tin
	GD cảm xúc thẩm mĩ thể hiện qua cách viết các

	
	quan trọng như: họ và
	câu nêu tình cảm, lí do yêu thích, cách dùng từ

	
	tên,  ngày  sinh,
	nơi
	ngữ biểu cảm như: yêu thích, quý mến, ngưỡng

	
	sinh, sở thích, ước mơ
	mộ, tự hào, kính trọng... Đối với bộ sách Cánh

	
	của bản thân.
	
	Diều, với những đặc trưng riêng về phân bố

	
	
	
	hoạt động, gắn với yêu cầu cần đạt (i) và (ii),

	
	
	
	ngoài các Bài viết như ví dụ nêu trên, có thể tích

	
	
	
	hợp GD trong các giờ Góc sáng tạo (ví dụ “Góc

	
	
	
	sáng tạo: Đố vui về cảnh đẹp” ở trang 15-16,

	
	
	
	


14

	
	tập 2).

	
	- Khi tổ chức thực hành viết đoạn văn ngắn giới

	
	thiệu về bản thân, ngoài các yêu cầu “nêu được

	
	những thông tin quan trọng như: họ và tên, ngày

	
	sinh, nơi sinh”, cần đặc biệtkhuyến khích HS

	
	suy nghĩ về “sở thích, ước mơ” để trình bày.

	
	Với tính chất là một văn bản thông tin ngắn, các

	
	sở thích, mơ ước được biểu đạt một cách gọn rõ

	
	nhưng đó phải là những ước mơ thiết tha nhất,

	
	những mong ước mà các em luôn hướng đến.

	
	

	Nói và nghe: i) Nói rõ
	-  Trong  luyện  nói  và  nghe  cho  HS,  thường

	ràng,  tập  trung  vào
	xuyên lưu ý việc khai thác hiệu quả của hành vi

	mục đích nói và đề tài
	phi ngôn ngữ kèm lời. Hành vi giao tiếp chuẩn

	được  nói  tới;  có  thái
	mực, thái độ nhã nhặn, lịch sự là những tiêu

	độ  tự  tin  và  có  thói
	chuẩn  quan  trọng  để  HS  tham  gia  các  cuộc

	quen  nhìn  vào  người
	thoại, các hoạt động tương tác. Có thể đề xuất

	nghe, biết tránh dùng
	một số tình huống luyện nói và nghe để giúp HS

	từ ngữ kém văn hoá;
	biết lựa chọn từ ngữ, tránh dùng các từ ngữ kém


ii) Biết hỏi và đáp kết  văn hoá.

	hợp  với  cử  chỉ,  điệu
	- Văn hoá giao tiếp cần được rèn luyện, chuẩn

	bộ thích hợp.
	bị một cách kĩ lưỡng ở khối lớp này. Theo đó,

	
	khi DH nói và nghe, cần tích hợp GD HS cách

	
	đặt và trả lời câu hỏi nhã nhặn, lịch thiệp, ngữ

	
	điệu phù hợp kết hợp với cử chỉ, điệu bộ hiền

	
	hoà.

	
	Ví dụ: Với việc lựa chọn hoạt động Trao đổi về

	
	việc vì sao không nên chơi bóng trên đường phố

	
	và khi đi đường, cần chú ý những gì để bảo đảm

	
	an toàn (tr.40-41, tập 2), HS có thể hỏi - đáp để

	
	cùng  nhau  lí  giải,  lập  luận  một  cách  thuyết

	
	phục. HS cũng có thể bổ sung câu hỏi để có thể

	
	thu nhận được nhiều thông tin hơn. Việc đặt các
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	câu hỏi giúp nhận thức sâu sắc hơn vấn đề cũng

	
	
	củng cố ở các em những cách thức ứng xử ngôn

	
	
	ngữ có văn hoá. Chẳng hạn, “Theo bạn vì sao

	
	
	không nên chơi bóng trên đường phố? Bạn từng

	
	
	biết những tình huống đáng tiếc nào xảy ra chỉ

	
	
	vì hành vi chơi bóng trên đường hoặc trên hè

	
	
	phố?”.

	
	
	

	2.3.2. Bộ sách Chân trời sáng tạo

	
	
	

	TT
	Yêu cầu cần đạt
	Gợi ý nội dung tích hợp

	
	
	

	
	Kĩ thuật đọc và đọc
	- Ở lớp 3, kĩ thuật đọc của HS đã có sự phát

	
	hiểu: i) Biết đọc diễn
	triển. Các chủ điểm trong bộ sách như “Mái

	
	cảm   các   đoạn   văn
	trường mến yêu”, “Ước mơ tuổi thơ”, “Vòng

	
	miêu  tả,  câu  chuyện,
	tay bạn bè”, “Nghệ sĩ tí hon”, “Quê hương tươi

	
	bài thơ;  ii)  Lựa  chọn
	đẹp”,  “Một mái nhà chung”... đều mang đến

	
	một nhân vật trong tác
	những bài đọc hay, thuận lợi để GD về lí tưởng,

	
	phẩm đã học hoặc đã
	khát vọng, về sự gắn bó với mái trường, quê

	
	đọc, nêu tình cảm và
	hương, Trái Đất. Tình cảm đẹp đó có thể được

	
	suy nghĩ về nhân vật
	tích hợp chuyển tải qua hoạt động đọc diễn cảm

	
	đó;   iii)   Nêu   được
	- hình thức đọc âm vang, đồng sáng tạo. Bằng

	
	những điều  học  được
	việc nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, biểu cảm,

	
	từ VB (VB thông tin).
	HS đã hấp thụ được các cảm xúc thẩm mĩ ấy.

	
	
	Ví  dụ:  Khi  luyện  đọc  bài  “Nghệ  nhân  Bát

	
	
	Tràng” (tr.32, tập 2), hướng dẫn HS nhấn giọng

	
	
	ở các từ ngữ chỉ sự khéo léo, uyển chuyển của

	
	
	ngòi bút vẽ: nở đầy sắc hoa, nghiêng, chao, hài

	
	
	hoà... Từ đó, thể hiện cảm xúc yêu mến, ngưỡng

	
	
	mộ, tự hào về tài năng của nghệ nhân Bát Tràng

	
	
	- người đã góp phần tạo nên những sản phẩm

	
	
	truyền thống mang đậm hơi thở của đất nước

	
	
	Việt Nam.

	
	
	- Khi DH văn bản truyện, với những bài đọc dự
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	kiến tích hợp GD, cần hướng sự quan tâm của

	
	
	bạn đọc - HS vào những suy nghĩ, hành vi, lời

	
	
	nói đẹp của nhân vật, đối tượng mà các em biểu

	
	
	cảm. Ví dụ: Những suy nghĩ sâu sắc và hành

	
	
	động đáng yêu của sẻ non trong câu chuyện

	
	
	“Chú sẻ và bông hoa bằng lăng” (tr.104-105, tập

	
	
	1).

	
	
	- Đối với các VB thông tin thuận lợi cho tích

	
	
	hợp GD, GV sử dụng câu hỏi liên hệ, so sánh,

	
	
	kết nối để HS rút ra những điều học được một

	
	
	cách tự nhiên. Ví dụ: “Bản tin ngày hội Nghệ sĩ

	
	
	nhí” (tr.28-29, tập 1) mang đến những thông tin

	
	
	hữu ích về một sân chơi vui vẻ, thú vị của tuổi

	
	
	thơ, trong đó mỗi bạn có thể thử sức để khẳng

	
	
	định tài năng, sở trường, sở thích của mình. VB

	
	
	cũng giúp HS biết thêm về một cách thức trình

	
	
	bày bản tin vừa khoa học vừa hấp dẫn.

	
	
	

	
	Viết:   i)   Viết   được
	- Các yêu cầu cần đạt (i) và (ii) giúp gia tăng

	
	đoạn  văn  ngắn  nêu
	các trải nghiệm cảm xúc cho HS. Trải nghiệm

	
	tình cảm, cảm xúc về
	cảm xúc đó được hình thành từ việc quan sát về

	
	con  người,  cảnh  vật
	hành vi, lời nói, cử chỉ, cách ứng xử, thái độ

	
	dựa vào gợi ý; ii) Viết
	sống của người được nói tới hoặc từ việc hoà

	
	được  đoạn  văn  ngắn
	mình vào cảnh vật, ngắm nhìn, thưởng thức. Vì

	
	nêu lí do vì sao mình
	vậy, trong DH viết đoạn văn biểu cảm, cần chú

	
	thích hoặc không thích
	ý khơi gợi để HS nhớ lại những trải nghiệm

	
	một nhân vật trong câu
	quan trọng này và đặt nó trong sự kết nối cảm

	
	chuyện đã đọc hoặc đã
	xúc.

	
	nghe;  iii)  Viết  được
	Ví dụ: Để hoàn thành nhiệm vụ “Viết đoạn văn

	
	đoạn  văn  ngắn  giới
	ngắn (từ 6 đến 8 câu) nêu tình cảm của em với

	
	thiệu về bản thân, nêu
	thầy cô giáo hoặc một người bạn” (tr.89, tập 1),

	
	được những thông tin
	HS cần có những trải nghiệm cảm xúc chân thật

	
	quan trọng như: họ và
	về đối tượng biểu cảm, học cách kết nối nó với
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tên, ngày sinh, nơi các từ ngữ bộc lộ cảm xúc để có các câu văn sinh, sở thích, ước mơ hay, như: Em yêu nhất là giọng nói, giọng đọc

của bản thân.
thơ của cô giáo. Những vần thơ nhỏ qua giọng đọc truyền cảm của cô trở nên vô cùng tuyệt vời...

· Một số chủ điểm trong sách lí tưởng để tích hợp viết đoạn giới thiệu về bản thân, trong đó nhấn mạnh sở thích và ước mơ. Có bài tập thậm chí được dành riêng cho lời giới thiệu về sở thích, ước mơ (BT2, tr.15, tập 1) , qua đó tích hợp GD lí tưởng, ước mơ, khát vọng bằng các gợi ý, định hướng: Em giới thiệu về ước mơ nào? Ước mơ về nghề nghiệp trong tương lai hay ước mơ dành cho những loài vật bé nhỏ, cho quê hương và ngôi trường thân yêu...?

	Nói và nghe: i) Nói rõ ràng,
	Tương tự định hướng phần này đã nêu

	tập trung vào mục đích nói và
	ở mục 3.3.1, thực hiện luyện nói và

	đề tài được nói tới; có thái độ
	nghe không chỉ chú trọng sản phẩm lời

	tự tin và có thói quen nhìn vào
	nói có văn hoá mà còn cần rèn cho các

	người nghe, biết tránh dùng từ
	em những cách thức biểu đạt phù hợp

	ngữ kém văn hoá; ii) Biết hỏi
	chuẩn mực đạo đức: nói có thưa gửi,

	và đáp kết hợp với cử chỉ, điệu
	trao đổi tích cực, thái độ lịch sự, hoà

	bộ thích hợp.
	nhã, khi nói và nghe đều thể hiện sự tự

	
	tin...

	
	


2.3.3. Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

	
	TT
	
	
	Yêu cầu cần đạt
	
	
	Gợi ý nội dung tích hợp
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kĩ thuật đọc và đọc
	
	- Ở giai đoạn đầu của luyện đọc diễn cảm, GV

	
	
	
	
	hiểu: i) Biết đọc diễn
	
	chủ  yếu  hướng dẫn HS  thể  hiện đúng giọng

	
	
	
	
	cảm   các   đoạn   văn
	
	điệu, cảm xúc của nhân vật, ngữ điệu phùg hợp,

	
	
	
	
	miêu  tả,  câu  chuyện,
	
	biết nhấn giọng ở các từ ngữ biểu cảm. Chính

	
	
	
	
	bài thơ;  ii)  Lựa  chọn
	
	đều này một mặt giúp HS hiểu sâu sắc hơn các
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một nhân vật trong tác phẩm đã học hoặc đã đọc, nêu tình cảm và suy nghĩ về nhân vật đó; iii) Nêu được những điều học được từ VB (VB thông tin).



thông điệp thẩm mĩ mà nhà văn, nhà thơ gửi gắm; mặt khác góp phần tạo điều kiện để HS tích luỹ các KN biểu đạt lời nói.


Ví dụ: Luyện đọc diễn cảm đoạn 2 VB “Đi tìm mặt trời” (tr.116, tập 1) cần giúp HS thấy được “hành trình” của gà trống (bụi mây - rừng nứa - rừng lim - rừng chò - cây chò cao nhất), sự kiên nhẫn và nỗ lực của chú (chờ - suýt ngã - quắp ngón chân thật chặt - chờ mãi, đợi mãi và suy nghĩ về sự thiệt thòi của bạn bè) và tiếng kêu xé tan bầu không gian tối tăm: Trời đất ơi... ơi...!

· Cảm xúc, suy nghĩ của HS về nhân vật cũng là một yếu tố quan trọng góp phần hướng tới đọc diễn cảm, hướng tới nhận thức sâu sắc về hành vi, những điều thiện lương, những nét đẹp của PC, đạo đức, lí tưởng, lối sống mà nhân vật chuyển tải trong VB. Chính vì vậy, yêu cầu cần đạt này cần được chuyển hoá thành các câu hỏi liên hệ, so sánh, kết nối một cách thường xuyên. Với “Đi tìm mặt trời”, mỗi HS có thể tự do nói về một điều ở nhân vật gà trống khiến bản thân thấy ấn tượng (tình yêu thương, sự quan tâm dành cho bạn bè; lòng quyết tâm vượt qua mọi gian khó, vất vả để tìm ánh sáng mặt trời; điều kì diệu mà gà trống đã làm được, chinh phục được khiến cuộc sống đổi thay một cách tích cực...).

· Trong dạy đọc hiểu VB thông tin, có thể yêu cầu HS tổng kết bài đọc, tìm được 1-2 điều bổ ích với bản thân. Ví dụ: “Nhà rông” (tr.95-96, tập 2) lại cần được định hướng để HS nhận biết được vị trí của nhà rông trong đời sống người
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	dân Tây Nguyên và hiểu hơn về nếp sống, nếp

	
	
	
	sinh hoạt cộng đồng của đồng bào các dân tộc ở

	
	
	
	Tây Nguyên.

	
	
	
	

	
	Viết:   i)   Viết   được
	- Trong chuỗi hoạt động viết đoạn văn biểu cảm

	
	đoạn  văn  ngắn  nêu
	gắn với yêu cầu cần đạt (i) và (ii), bộ sách chú ý

	
	tình cảm, cảm xúc về
	rèn luyện KN biểu đạt cảm xúc theo từng đối

	
	con  người,  cảnh
	vật
	tượng cụ thể (con người, cảnh vật, một nhân vật

	
	dựa vào gợi ý; ii) Viết
	trong câu chuyện). Có một số bài tập thực hành

	
	được  đoạn  văn  ngắn
	viết (như: “Viết 2-3 câu nêu lí do em yêu thích

	
	nêu lí do vì sao mình
	một nhân vật”, tr.101, tập 2) gắn với một nhiệm

	
	thích hoặc không thích
	vụ cụ thể, chuyên biệt và rất thuận lợi cho việc

	
	một nhân vật trong câu
	tích hợp GD cảm xúc thẩm mĩ trước cái đẹp, cái

	
	chuyện đã đọc hoặc đã
	thiện.
	

	
	nghe;  iii)  Viết  được
	- Với việc dạy tạo lập văn bản thông tin để giới

	
	đoạn  văn  ngắn  giới
	thiệu bản thân, tương tự hai bộ sách trên, GV

	
	thiệu về bản thân, nêu
	cần khuyến khích HS nói về những ước mơ tươi

	
	được những thông tin
	đẹp của mình, những sở thích khiến cho bản

	
	quan trọng như: họ và
	thân trở nên tích cực, có ý nghĩa  (thích đọc

	
	tên,  ngày  sinh,
	nơi
	sách, thích thiết kế các đồ dùng đơn giản bằng

	
	sinh, sở thích, ước mơ
	các chất liệu thân thiện với môi trường...).

	
	của bản thân.
	
	
	

	
	
	
	

	
	Nói và nghe: i) Nói rõ ràng, tập
	Tương tự định hướng phần này đã

	
	trung vào mục đích nói và đề tài
	nêu ở mục 3.3.1, thực hiện luyện

	
	được nói tới; có thái độ tự tin và có
	nói và nghe không tách tời khỏi các

	
	thói quen nhìn vào người nghe, biết
	chỉ dẫn sử dụng hành vi phi ngôn

	
	tránh dùng từ ngữ kém văn hoá; ii)
	ngữ kèm lời, thái độ nói, sự tự tin

	
	Biết hỏi và đáp kết hợp với cử chỉ,
	trên nền chất liệu ngôn từ văn hoá.

	
	điệu bộ thích hợp.
	
	
	

	
	
	
	
	


2.4. Gợi ý nội dung tích hợp giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh SGK lớp 4 trong môn Tiếng Việt

2.4.1. Bộ sách Cánh Diều
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	TT
	
	
	Yêu cầu cần đạt
	
	
	Gợi ý nội dung tích hợp
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kĩ  thuật  đọc  và  đọc
	
	- Tiếp tục tổ chức các hoạt động đọc diễn cảm

	
	
	
	hiểu: i) Đọc diễn cảm
	
	như một hình thức đọc - âm vang để HS đón

	
	
	
	các  VB  truyện,  kịch,
	
	nhận được các xúc cảm thẩm mĩ trong mỗi VB

	
	
	
	thơ, VB miêu tả: nhấn
	
	văn học. Yếu tố cảm xúc luôn cần được thể hiện

	
	
	
	giọng đúng từ ngữ; thể
	
	qua giọng đọc (gồm giọng chủ đạo của toàn bài,

	
	
	
	hiện cảm xúc qua giọng
	
	giọng các nhân vật, giọng theo từng cung bậc

	
	
	
	đọc; ii) Nêu được tình
	
	cảm xúc, sự kiện trong VB).

	
	
	
	cảm, suy nghĩ của bản
	
	Ví dụ: Hướng dẫn HS đọc với giọng nhẹ nhàng

	
	
	
	thân  sau  khi  đọc  VB;
	
	bài đọc “Vệt phấn trên mặt bàn” (tr.12, tập 1) để

	
	
	
	iii) Nêu được cách ứng
	
	miêu tả cuộc gặp gỡ của các bạn nhỏ trong đoạn

	
	
	
	xử của bản thân nếu gặp
	
	đầu, đọc với giọng xúc động khi cô giáo thông

	
	
	
	những tình huống tương
	
	báo Thi Ca bị bệnh.

	
	
	
	tự như tình huống của
	
	- Bên cạnh những bài đọc VB truyện có tương

	
	
	
	nhân
	vật
	trong
	tác
	
	tác với HS bằng câu hỏi về nhân vật yêu thích,

	
	
	
	phẩm;
	iv)
	Nêu
	được
	
	GV cần thường xuyên khuyến khích HS chọn và

	
	
	
	một vấn đề có ý nghĩa
	
	nêu được tình cảm, suy nghĩ của bản thân trước

	
	
	
	đối
	với  bản  thân
	hay
	
	một hình tượng đẹp. Ngoài ra, ở lớp 4, khi các

	
	
	
	cộng đồng được gợi ra
	
	tình huống truyện đã có sự phát triển, HS còn

	
	
	
	từ  VB  đã  đọc  (VB
	
	nhận được yêu cầu “nêu cách ứng xử của bản

	
	
	
	thông tin).
	
	
	
	
	thân  nếu  gặp  tình  huống  tương  tự  hoặc  tình

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	huống của nhân vật trong tác phẩm”.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ví dụ: Hãy nói về một lần em giận dỗi hoặc cáu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	kỉnh với ai đó. Nêu suy nghĩ của em về việc ấy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Bài “Những vết đinh”, tr.14-15, tập 1)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GV tổ chức có HS tự mình trải nghiệm “vai” để

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	trình bày cách ứng xử hoặc chia sẻ những gì

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	mình  đã  từng  thấy,  từng  làm...  Những  trải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nghiệm  này  không  những  cần  cho  việc  hiểu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nhân vật, hiểu văn bản mà về giá trị sống, nó

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	còn giúp HS biết đặt mình vào vị trí của người

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	khác để đồng cảm, để lựa chọn những cách thức
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	ứng xử phù hợp.

	
	
	-  Các VB  thông tin,  HS  cần hình thành  KN

	
	
	khám phá để khái quát được một vấn đề có ý

	
	
	nghĩa đối với bản thân hay cộng đồng gợi ra từ

	
	
	VB. Ví dụ như VB “Những thư viện đặc biệt”

	
	
	(tr.51, tập 1) ngoài việc cung cấp thông tin về

	
	
	các thư viện cổ xưa, các thư viện lớn nhất hoặc

	
	
	thư viện dành riêng cho thiếu nhi còn mang đến

	
	
	thông điệp “Sách là tài sản quý giá của nhân

	
	
	loại và chính là kho báu của tuổi thơ”.

	
	
	

	
	Viết:  i)  Viết  được  bài
	- Thể loại văn thuật tiếp tục được phát triển đến

	
	văn  thuật  lại  một  sự
	lớp 4 nhưng ở cấp độ cao hơn: cùng với nhiệm

	
	việc   đã   chứng   kiến
	vụ thuật lại một sự việc đã chứng kiến (nhìn,

	
	(nhìn, xem) hoặc tham
	xem) hoặc tham gia, cần chia sẻ suy nghĩ, tình

	
	gia và chia sẻ suy nghĩ,
	cảm của mình về sự việc đó. Vì vậy, bên cạnh

	
	tình  cảm  của  mình  về
	các KN giúp gia tăng vốn sống, sự trải nghiệm

	
	sự việc đó; ii) Viết được
	để làm giàu cảm xúc, cần lưu ý các em ghi nhận

	
	đoạn văn nêu tình cảm,
	lại những đánh giá của bản thân về sự việc,

	
	cảm  xúc  của  bản  thân
	những tình cảm nảy nở khi chứng kiến hoặc

	
	về một nhân vật trong
	tham gia một hoạt động...

	
	văn học hoặc một người
	Ví dụ: Khi hướng dẫn và đánh giá sản phẩm viết

	
	gần gũi, thân thiết.
	bài văn thuật lại một tiết học (hoặc một buổi

	
	
	tham quan), một cuộc thi thể thao (hoặc một

	
	
	buổi biểu diễn nghệ thuật), cần nêu rõ tiêu chí

	
	
	“Chia sẻ được suy nghĩ, cảm xúc khi chứng kiến

	
	
	hoặc tham gia hoạt động. Bằng các chỉ dẫn kèm

	
	
	gợi ý, cần giúp HS thấy được giá trị của các

	
	
	câu/phần chia sẻ đó.

	
	
	

	
	Nói và nghe: i) Kể lại
	- Tương tự hoạt động viết ở trên, khi luyện nói,

	
	được  một  sự  việc  đã
	HS có khả năng biểu đạt suy nghĩ, cảm xúc về

	
	tham gia và chia sẻ cảm
	một  sự  việc  mình  đã  thấy,  đã  trải  qua.  Tuy

	
	xúc, suy nghĩ về sự việc
	nhiên, đối với nói, cần thường xuyên lưu ý các
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	đó; ii) Biết đóng góp ý
	biểu cảm trên nét mặt, cử chỉ, điệu bộ hoặc sự

	
	kiến
	trong
	việc  thảo
	tham gia của phương tiện bổ trợ nhằm gia tăng

	
	luận  về  một  vấn  đề
	hiệu quả thuyết phục cho lời nói.

	
	đáng
	quan
	tâm
	hoặc
	- Sự tham gia một cách tích cực của HS vào

	
	một   nhiệm   vụ   mà
	hoạt động trao đổi, ý thức đóng góp ý kiến về

	
	nhóm,
	lớp
	phải
	thực
	một vấn đề đáng quan tâm... cũng là những biểu

	
	hiện.
	
	
	
	hiện của tinh thần trách nhiệm, của nỗ lực cống

	
	
	
	
	
	hiến cho tập thể, cho cộng đồng. Trong dạy nói

	
	
	
	
	
	và nghe các bài có yêu cầu thảo luận, cần hướng

	
	
	
	
	
	dẫn HS tương tác nhóm để đảm bảo mỗi thành

	
	
	
	
	
	viên có ít nhất một lượt bày tỏ ý kiến. Theo đó,

	
	
	
	
	
	tất cả HS đều phải tìm hiểu về vấn đề đưa ra

	
	
	
	
	
	thảo luận để chia sẻ, trao đổi thông tin.

	
	
	
	
	
	


2.4.2. Bộ sách Chân trời sáng tạo


TT



Yêu cầu cần đạt



Gợi ý nội dung tích hợp

Kĩ thuật đọc và đọc hiểu: i) Đọc diễn cảm các VB truyện, kịch, thơ, VB miêu tả: nhấn giọng đúng từ ngữ; thể hiện cảm xúc qua giọng đọc; ii) Nêu được tình cảm, suy nghĩ của bản thân sau khi đọc VB;

iii) Nêu được cách ứng xử của bản thân nếu gặp những tình huống tương tự như tình huống của nhân vật trong tác phẩm; iv) Nêu được một vấn đề có ý nghĩa



· Với sự xuất hiện của thể loại kịch, hoạt động luyện đọc diễn cảm trong môn Tiếng Việt ở các bộ sách trở nên đa dạng hơn. Trên cơ sở việc hiểu về nhân vật, tình huống, ý nghĩa, có thể cho HS chia sẻ về cảm xúc, thông điệp trước khi thực hành đọc diễn cảm theo nhóm, lớp.

Ví dụ: HS chia sẻ về cảm xúc tươi sáng, trong trẻo của bài thơ “Gieo ngày mới” và thông điệp: Cũng như mọi vật, mọi người, em gieo ngày mới bằng chuỗi cười giòn tan chứa đựng niềm vui”. Sau đó đọc trong nhóm để lắng nghe phản hồi và tổ chức đọc trước lớp.

· Trong DH đọc hiểu, đối với những VB đã xác định được vấn đề, nội dung tích hợp, tổ chức cho HS chia sẻ tình cảm, suy nghĩ sau khi đọc
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	đối  với  bản  thân  hay
	hoặc nêu cách ứng xử với những tình huống

	
	cộng đồng được gợi ra
	tương tự. Cách hồi đáp văn bản này bên cạnh

	
	từ  VB  đã  đọc  (VB
	việc đáp ứng một loại câu hỏi đọc hiểu cần

	
	thông tin).
	phải được “gia cố” thêm bởi các chỉ dẫn nội

	
	
	dung GD lí tưởng cách mạng, ĐĐLS. Chẳng

	
	
	hạn như với việc trả lời câu hỏi 5 trong bài đọc

	
	
	“Lên nương” (tr.23, tập 1), HS chia sẻ những

	
	
	điều mình biết về cuộc sống của các bạn nhỏ

	
	
	vùng cao; từ đó GV khơi gợi để các em “gọi

	
	
	tên cảm xúc”: yêu mến, trân trọng, thích thú,

	
	
	ước mong cùng trải nghiệm...

	
	
	- Với sự phân bố khá chặt chẽ các loại và thể

	
	
	loại VB, GV và HS rất thuận lợi khi nhận diện

	
	
	VB thông tin. Với mỗi VB chọn để tích hợp

	
	
	GD, cần linh hoạt trong cách đặt vấn đề về

	
	
	điều ý nghĩa đối với bản thân, với cộng đồng.

	
	
	Ví dụ, có thể đặt câu hỏi sau để tích hợp GD

	
	
	khi DH đọc bài “Kì quan đê biển” (tr.100-101,

	
	
	tập 1): “Từ vẻ đẹp ý chí, tài năng, tính kiên trì

	
	
	của con người Hà Lan thể hiện qua kì quan đê

	
	
	biển, em học được bài học gì về ý thức cống

	
	
	hiến/xây dựng cộng đồng?”.

	
	
	

	
	Viết:  i)  Viết  được  bài
	- Hướng dẫn và hình thành cho HS thói quen

	
	văn  thuật  lại  một  sự
	trải nghiệm, quan sát, ghi chép và lưu giữ lại

	
	việc   đã   chứng   kiến
	các cảm xúc tích cực để thực hiện hiệu quả bài

	
	(nhìn, xem) hoặc tham
	văn thuật sự việc. Các yêu cầu thực hành trong

	
	gia và chia sẻ suy nghĩ,
	bộ sách nhìn chung rất thuận lợi để tích hợp

	
	tình  cảm  của  mình  về
	GD, chẳng hạn kể lại một hoạt động đền ơn

	
	sự việc đó; ii) Viết được
	đáp nghĩa hoặc một hoạt động thiện nguyện

	
	đoạn văn nêu tình cảm,
	(tr31, tập 1), viết bài văn thuật lại một sự việc

	
	cảm  xúc  của  bản  thân
	để lại cho em nhiều ấn tượng trong lễ kỉ niệm

	
	về một nhân vật trong
	ngày  Nhà  giáo  Việt  Nam  20/11  của  trường
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	văn học hoặc một người
	hoặc lớp em (tr.92, tập 1). Suy nghĩ, cảm xúc

	
	gần gũi, thân thiết.
	
	có thể được chuyển tải bằng các câu văn kết

	
	
	
	
	
	đọng ở cuối bài, cũng có thể được thể hiện

	
	
	
	
	
	xuyên suốt bài văn (với những HS có KN viết

	
	
	
	
	
	tốt).

	
	
	
	
	
	- Tích hợp GD lí tưởng cách mạng, ĐĐLS

	
	
	
	
	
	trong viết đoạn văn biểu cảm tiếp tục thực hiện

	
	
	
	
	
	như các khối lớp trước theo hệ thống bài tập;

	
	
	
	
	
	chú ý khu biệt ở đối tượng biểu cảm (nhân vật

	
	
	
	
	
	trong văn học, người gần gũi, thân thiết).

	
	
	

	
	Nói và nghe: i) Kể lại
	- Cùng với việc kể lại một sự việc đã tham gia,

	
	được  một  sự  việc  đã
	HS cần có thói quen chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ

	
	tham gia và chia sẻ cảm
	về sự việc đó. Đây cũng là hành vi có văn hoá

	
	xúc, suy nghĩ về sự việc
	mà thông qua DH nói và nghe, GV cần tác

	
	đó; ii) Biết đóng góp ý
	động đến HS. Ví dụ: “Nói về một việc em đã

	
	kiến
	trong
	việc
	thảo
	làm cùng bạn bè, người thân... để góp phần giữ

	
	luận  về  một  vấn  đề
	gìn nhà cửa, đường phố, trường lớp... xanh -

	
	đáng
	quan
	tâm
	hoặc
	sạch - đẹp” (tr.62, tập 2). Để thực hành nói và

	
	một   nhiệm   vụ   mà
	nghe, trước hết, HS phải là người trực tiếp trải

	
	nhóm,  lớp  phải
	thực
	nghiệm. Trải nghiệm và kể lại bằng chính cảm

	
	hiện.
	
	
	
	xúc, suy nghĩ sâu sắc về việc làm của mình và

	
	
	
	
	
	những người xung quanh. Nội dung luyện nói

	
	
	
	
	
	và  nghe  cũng  giúp  GD  ý  thức  bảo  vệ  môi

	
	
	
	
	
	trường, ý thức chung tay vì cộng đồng, vì một

	
	
	
	
	
	không gian sống sạch, xanh và tươi đẹp.

	
	
	
	
	
	- Tương tự những phân tích ở 3.4.3, khi tổ

	
	
	
	
	
	chức các hoạt động thảo luận, cần chú ý hình

	
	
	
	
	
	thành ở HS ý thức đóng góp ý kiến cho một

	
	
	
	
	
	vấn  đề  đáng  quan  tâm,  một  nhiệm  vụ  mà

	
	
	
	
	
	nhóm, lớp phải thực hiện. HS cũng học được

	
	
	
	
	
	cách tôn trọng các ý kiến mà mỗi thành viên

	
	
	
	
	
	đề xuất, ghi nhận những điều hay từ các ý kiến
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đó.


2.4.3. Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống


TT



Yêu cầu cần đạt



Gợi ý nội dung tích hợp

	
	
	Kĩ  thuật  đọc  và  đọc
	- Về cơ bản, các định hướng đọc diễn cảm
	

	
	
	hiểu: i) Đọc diễn cảm
	được  có  tích  hợp  GD  lí  tưởng  cách  mạng,

	
	
	các  VB  truyện,  kịch,
	ĐĐLS được triển khai tương tự hai bộ sách đã

	
	
	thơ, VB miêu tả: nhấn
	nêu. Các bài đọc trong bộ sách gắn với nhiều

	
	
	giọng đúng từ ngữ; thể
	chủ điểm thú vị là điều kiện lí tưởng để bạn

	
	
	hiện cảm xúc qua giọng
	đọc - HS biểu cảm về thiên nhiên, con người,

	
	
	đọc; ii) Nêu được tình
	qua đó cảm thụ sâu sắc hơn các bài học đạo

	
	
	cảm, suy nghĩ của bản
	đức, cách sống, khát vọng, hoài bão...

	
	
	thân  sau  khi  đọc  VB;
	- Trong DH đọc hiểu VB văn học cũng như

	
	
	iii) Nêu được cách ứng
	VB thông tin, có thể dùng tích hợp mở rộng để

	
	
	xử của bản thân nếu gặp
	HS chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc, rút ra những bài

	
	
	những tình huống tương
	học ý nghĩa sau mỗi trải nghiệm đọc hiểu, đọc

	
	
	tự như tình huống của
	nâng cao/đọc diễn cảm.

	
	
	nhân
	vật
	trong
	tác
	
	

	
	
	phẩm;
	iv)
	Nêu
	được
	
	

	
	
	một vấn đề có ý nghĩa
	
	

	
	
	đối  với  bản  thân
	hay
	
	

	
	
	cộng đồng được gợi ra
	
	

	
	
	từ  VB  đã  đọc  (VB
	
	

	
	
	thông tin).
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Viết:  i)  Viết  được  bài
	- Tổ chức thực hành tìm hiểu quy trình viết và

	
	
	văn  thuật
	lại  một  sự
	thực hành viết bài văn thuật theo hướng chú

	
	
	việc   đã   chứng   kiến
	trọng trải nghiệm thực tiễn kết hợp chia sẻ cảm

	
	
	(nhìn, xem) hoặc tham
	xúc, suy nghĩ, đánh giá cá nhân. Gắn với các

	
	
	gia và chia sẻ suy nghĩ,
	chủ điểm Tiếng Việt bắt đầu có tính trừu tượng

	
	
	tình  cảm  của  mình  về
	hơn, gắn với những vấn đề khái quát hơn như

	
	
	sự việc đó; ii) Viết được
	sự khác biệt, ước mơ, hoài bão vì cộng đồng,

	
	
	đoạn văn nêu tình cảm,
	sự kiên cường trong đấu tranh giữ gìn hoà bình
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	cảm  xúc  của  bản  thân
	dân tộc và nhân loại, chủ đề viết cũng thuận

	
	về một nhân vật trong
	lợi để GD đạo đức, lí tưởng cách mạng, văn

	
	văn học hoặc một người
	hoá, lối sống hơn. Cần bổ sung hệ thống câu

	
	gần gũi, thân thiết.
	
	hỏi gợi ý viết bài, viết đoạn các câu có giá trị

	
	
	
	
	
	tích hợp GD, chẳng hạn như:

	
	
	
	
	
	+Em ấn tượng nhất với việc làm, lời nói hay

	
	
	
	
	
	hình ảnh đẹp nào trong sự việc đã nêu?

	
	
	
	
	
	+ Được chứng kiến hoặc tham gia hoạt động

	
	
	
	
	
	thể hiện truyền thống Uống nước nhớ nguồn,

	
	
	
	
	
	điều gì khiến em xúc động?

	
	
	
	
	
	(HĐ viết bài văn thuật lại một sự việc thể hiện

	
	
	
	
	
	truyền thống Uống nước nhớ nguồnvà chia sẻ,

	
	
	
	
	
	suy nghĩ, cảm xúc của mình về sự việc đó -

	
	
	
	
	
	tr.66, tập 2).

	
	
	
	
	
	- Tích hợp GD lí tưởng cách mạng, ĐĐLS

	
	
	
	
	
	trong viết đoạn văn biểu cảm tiếp tục thực hiện

	
	
	
	
	
	như các khối lớp trước theo hệ thống bài tập;

	
	
	
	
	
	chú ý khu biệt ở đối tượng biểu cảm (nhân vật

	
	
	
	
	
	trong văn học, người gần gũi, thân thiết).

	
	
	

	
	Nói và nghe: i) Kể lại
	Theo yêu cầu cần đạt của chương trình Tiếng

	
	được  một  sự  việc  đã
	Việt 4, hoạt động kể chuyện chú trọng nhiều

	
	tham gia và chia sẻ cảm
	đến các trải nghiệm thực tiễn và những phát

	
	xúc, suy nghĩ về sự việc
	biểu suy nghĩ, cảm xúc mang tính cá nhân.

	
	đó; ii) Biết đóng góp ý
	Tương tự các bộ sách đã nêu ở trên, khi luyện

	
	kiến
	trong
	việc
	thảo
	nói và nghe, cần tích hợp GD để HS ý thức rõ

	
	luận  về  một  vấn  đề
	về chất liệu cuộc sống, biết quan sát và tham

	
	đáng
	quan
	tâm
	hoặc
	gia vào cuộc sống. HS cũng cần có ý thức bày

	
	một   nhiệm   vụ   mà
	tỏ quan điểm về một vấn đề đáng quan tâm -

	
	nhóm,  lớp  phải
	thực
	nghĩa là bản thân phải chú tâm vào những sự

	
	hiện.
	
	
	
	kiện, hiện tượng xảy ra hàng ngày.

	
	
	
	
	
	Ví dụ: Khi tổ chức luyện Nói và nghe chủ đề

	
	
	
	
	
	“Chung tay bảo vệ động vật” (tr.119, tập 2),
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HS phải tham gia các lượt ý kiến để bàn về: i) Lí do vì sao phải bảo vệ động vật; ii) Những việc cần làm để bảo vệ động vật; iii) Những việc em đã làm hoặc có thể làm, dự định sẽ làm để bảo vệ động vật. Từ đó, mỗi HS có thể nói một câu để lan toả tình yêu động vật, sứ mệnh bảo vệ động vật của con người.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu:

- Xây dựng kế hoạch triển khai nội dung dạy học lồng ghép phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường và địa phương.
- Xây dựng hệ thống tài liệu và nguồn dữ liệu cho việc dạy học lồng ghép.
- Xây dựng nội dung chương trình, thời khóa biểu thực hiện

- Có kế hoạch kiểm tra tư vấn, các tổ nhóm chuyên môn và giáo viên thực hiện tốt các nội dung dạy học lồng ghép, tích hợp.

2.Với tổ chuyên môn:

- Triển khai kế hoạch của BGH tới tất cả các giáo viên dạy.
- Có giải pháp quản lý theo dõi tiến độ dạy học lồng ghép, tư vấn thường xuyên để các thành viên đảm bảo kế hoạch: Như lưu trữ hệ thống địa chỉ lồng ghép ở các bộ môn, kiểm tra việc thiết kế giáo án có nội dung lồng ghép, dự giờ các tiết có nội dung lồng ghép, xây dựng và triển khai một số chủ đề có nội dung lồng ghép (tối thiều 01 chủ đề/học kỳ).

- Kiểm tra chuyên đề về dạy học lồng ghép tích hợp ở các nhóm chuyên môn và giáo viên bộ môn.
-Tổ chức sinh hoạt động tổ khối chuyên môn thống nhất nội dung và hình thức thực hiện trong từng bài theo quy đinh.
- Xây dựng một số chủ đề dạy học tích hợp (liên môn) có nội dung liên quan đến  nội dung lồng ghép về giáo dục quốc phòng an ninh.
- Sinh hoạt chuyên đề về nội dung lồng ghép, tích hợp.
- Dự giờ, rút kinh nghiệm, trao đổi, học hỏi ..

3.Với giáo viên:

- Tổ chức dạy học theo các địa chỉ lồng ghép đã thống nhất, mức độ lồng ghép phù hợp với đối tượng học sinh các lớp.
- Các nội dung lồng ghép phải được thể hiện rõ trong giáo án, tổ chức thành hoạt động: có hệ thống câu hỏi phù hợp, học sinh được quan sát trình bày, bày tỏ quan điểm hoặc rút kinh nghiệm bản thân, nội dung của các hoạt động giúp định hương suy nghĩ và hành  động tích cực trước các vấn đề đặt ra.
- Trên cơ sở mục tiêu và nội dung bài học, giáo viên tiểu học lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh một cách truyền cảm, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, tự nhiên, hợp lý, phù hợp với đặc điểm và trình độ học sinh; tránh tản mạn, ảnh hưởng đến nội dung bài học; trong từng bài giảng, chú trọng kết hợp các hình ảnh minh họa; tổ chức cho học sinh tham quan bảo tàng, nhà truyền thống, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, nghĩa trang liệt sỹ, khu di tích lịch sử cách mạng, nghe nhân chứng lịch sử kể chuyện và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian.
5. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tuần 05 tháng 09 năm 2023
Trên đây là kế hoạch tổ chức tích hợp Giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh trong các môn học trong nhà trường năm học 2023 – 2024, đề nghị các tổ chuyên môn và các đồng chí giáo viên nghiêm túc thực hiện./.
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